	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG
	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS

Năm học: 2016 – 2017

MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút
(Đề gồm 5 câu, 02 trang)


Câu I (2,0 điểm)
1) Viết phương trình phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có, mỗi mũi tên một phản ứng).  
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Biết rằng: A + HCl ( B + D + H2O.

2) Y là một oxit kim loại chứa 70% kim loại (về khối lượng). Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 12,25% (d = 1,2g/ml) để hòa tan vừa đủ 20 gam Y.

Câu II (2,0 điểm)

1) Chỉ được dùng quì tím, hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt mất nhãn sau: NH4HSO4, Ba(NO3)2, Ba(OH)2, HCl, H2SO4, KCl (viết phương trình phản ứng kèm theo)
.
2) Đốt cháy m gam một chất hữu cơ A (chứa các nguyên tố C, H, O) trong oxi dư, thu được 6,6 gam CO2 và 2,7 gam H2O. Khi hóa hơi 3,7 gam A được thể tích bằng thể tích của 1,6 gam oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Biết trong phân tử A có chứa 2 nguyên tử oxi.

a. Tính m. 

b. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, biết A tác dụng được với Na và NaOH.

Câu III (2,0 điểm)

1) Nêu phương pháp hoá học (kèm theo phương trình phản ứng) tách các khí ra khỏi hỗn hợp: C2H6, C2H4 , C2H2 và CO2.

2) Dung dịch A chứa a mol CuSO4 và b mol FeSO4
- Thí nghiệm 1: Cho c mol Mg vào A ,sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được có 3 muối.

- Thí nghiệm 2: Cho 2c mol Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được có 2 muối.

- Thí nghiệm 3: Cho 3c mol Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được có 1 muối.

Tìm mối quan hệ giữa a,b, và c trong mỗi thí nghiệm
Câu IV (2,0 điểm)
1) Hòa tan hoàn toàn 29,7 gam hỗn hợp gồm Na và một kim loại M (thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học) vào nước, ta được dung dịch X và 5,6 lit khí Y (ở đktc). Xác định kim loại M và khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp (biết nguyên tử của nguyên tố M bền ở điều kiện thường).

2) Trộn CuO với oxit của một kim loại hóa trị II không đổi, theo tỉ lệ mol 1:2 được hỗn hợp X. Cho luồng khí CO nóng, dư đi qua 2,4g X khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Để hòa tan hết Y cần 80ml dung dịch HNO3 1,25M. Phản ứng chỉ thoát ra một khí NO duy nhất và dung dịch thu được chỉ chứa muối của hai kim loại nói trên. Xác định tên kim loại?
Câu V (2,0 điểm)

Có hai chất hữu cơ B và C khi đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được CO2 và H2O.

- Nếu trộn B và C theo tỉ lệ mol 1:1 thì được hỗn hợp X có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 29,5. 

- Nếu trộn B và C theo tỉ lệ mol 3:4 thì được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi đối với N2 bằng 2,041.

Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ B, sản phẩm cháy được dẫn qua 250 ml dung dịch Ba(OH)2 0,268 M thu được 8,274 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 2,57 gam so với dung dịch Ba(OH)2 lúc đầu. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn 2,53 gam hợp chất hữu cơ C thu được 4,84 gam khí CO2.

1. Xác định công thức phân tử của B và C.

2. Tính m và thể tích khí oxi dùng để đốt cháy hoàn toàn C.

---------Hết--------
Lưu ý: Thí sính được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và máy tính cầm tay.
HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

MÔN THI: HÓA HỌC
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Biểu điểm

	I
	1
	(A): Fe3O4, (B): FeCl2, (C): Fe(OH)2, (D): FeCl3, (E): Fe(OH)3, (F): Fe2O3, 
	0,25

	
	
	Phương trình phản ứng: 

       Fe3O4 + 2 C  
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       Fe3O4 + 4 CO 
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(có thể dùng các chất khử khác)
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	        Fe + 2 HCl 
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       FeCl2 + 2 NaOH 
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 Fe(OH)2(  + 2 NaCl

      4 Fe(OH)2 + O2 
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 2 Fe2O3 + 4 H2O 
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	     2Fe + 3 Cl2  
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 2 FeCl3                                 

      FeCl3 + 3 NaOH 
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      2 Fe(OH)3  
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 Fe2O3 + 3 H2O

      4 Fe(OH)2 + 2 H2O + O2 
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	2
	* CTPT dạng RxOy 

Lập pt toán học: 
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 EMBED Equation.3  [image: image13.wmf]Þ
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	Biện luận n 
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 R. Chọn n = 3, R = 56 (Fe)
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	* Fe2O3  +  3H2SO4  
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 Fe2(SO4)3  +  3H2O

0,125mol     0,375mol
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	mdd = 
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	II
	1
	Cho quỳ tím vào các mẫu thử.

- Mẫu thử nào làm quỳ tím có màu đỏ là: NH4HSO4, HCl, H2SO4.

- Mẫu thử nào làm quỳ tím có màu xanh là: Ba(OH)2.

- Mẫu thử nào làm quỳ tím không đổi màu là: Ba(NO3)2, KCl.
	0,25

	
	
	Cho Ba(OH)2 mới nhận được vào các dung dịch NH4HSO4, HCl, H2SO4.

- Dung dịch có khí thoát ra và kết tủa trắng là NH4HSO4

      Ba(OH)2 + NH4HSO4  ( BaSO4 ( + NH3( + 2H2O

- Dung dịch có kết tủa, nóng lên là H2SO4

      Ba(OH)2 + H2SO4 ( BaSO4 ( + 2H2O

- Dung dịch còn lại là HCl.
	0,25

	
	
	Cho H2SO4 mới nhận được vào các dung dịch: BaCl2, NaCl.

- Dung dịch có kết tủa trắng là BaCl2

      H2SO4  + Ba(NO3)2 ( BaSO4 ( + 2HNO3
	0,25

	
	
	- Dung dịch còn lại là KCl.
	0,25

	
	2
	Ta có 
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	m(C,H) = 
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	Số nguyên tử C, H có trong một phân tử A: 
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Vậy công thức phân tử của A C3H6O2
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	Vì A vừa tác dụng được với Na, NaOH nên A là axit cacboxylic.

Vậy, công thức cấu tạo của A: CH3-CH2-COOH.
	0,25

	III
	1
	Cho hỗn hợp khí sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư, CO2 được tách ra dưới dạng kết tủa :  CO2   +   Ca(OH)2 ( CaSO3 (   +  H2O 

Lọc kết tủa đem nung nóng ( hoặc tan hết trong dung dịch HCl ) được CO2
CaCO3 
[image: image29.wmf]0
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	Cho hỗn hợp khí thoát ra vào dung dịch AgNO3 dư( trong NH3), tách ra kết tủa rồi cho tan hết trong dung dịch HCl. Ta thu được C2H2.

C2H2  +   Ag2O  
[image: image30.wmf]3
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C2Ag2    +  2HCl  ( 2AgCl ( +  C2H2 ( 
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	Hai khí còn lại cho hấp thụ vào nước (H2SO4 đặc làm xúc tác), C2H6 thoát ra ta thu được. Lấy dung dịch đun nóng trên 1700C (xúc tác H2SO4 đặc) ta thu được C2H4 (sau khi ngưng tụ để loại bỏ hơi nước):
	0,25

	
	
	C2H4   +  H2O  
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	2
	Thí nghiệm 1:   Vì dung dịch thu được có 3 muối. Vậy có các ptpư


Mg  +  CuSO4 ( Cu  +  MgSO4 


  c          a  


( ta có a > c )
	0,25

	
	
	Thí nghiệm 2:  Dung dịch thu được gồm 2 muối .Vậy ta có các PTHH:


Mg  +  CuSO4 ( Cu  +  MgSO4 


  a 
  a


Mg  +  FeSO4 ( Fe  +  MgSO4 


(2c – a)  b (mol)
	0,25

	
	
	Ta có : 2c  ( a    và b > 2c – a   vậy :  a  (  2c < a + b
	0,25

	
	
	Thí nghiệm 3:  Dung dịch thu được có một muối. Vậy thứ tự các PTHH :


Mg  +  CuSO4 ( Cu  +  MgSO4 


  a 
  a


Mg  +  FeSO4 ( Fe  +  MgSO4 


(3c – a)  b (mol)

Ta có : 3c – a  (  b 
	0,25

	IV
	1
	.- Gọi a, b lần lượt là số mol của Na và M trong hỗn hợp.

 - Các phương trình phản ứng: 
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	Theo bài cho ta có hệ phương trình toán học:
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	Điều kiện: 
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  Sai                (Ba)

Vậy M là bari (Ba).
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	Vì 
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Gọi kim loại chưa biết là  M có hoá trị II => ôxit của nó là MO

Theo bài ra  nMO = 2. nCuO
+   Gọi số mol của CuO là x thì số mol của MO là 2x

- Vì CO chỉ khử được những ôxit của kim loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hoá học nên có hai trường hợp xảy ra:
	0,25

	
	
	a/Trường hợp 1:

+ Kim loại phải tìm đứng sau Al trong dãy hoạt động hoá học và ôxit của nó bị CO khử:

[image: image65.wmf]       CuO + CO                Cu (r ) + CO2               (1)

      x (mol)                       x (mol)

[image: image66.wmf]       MO  + CO                M  + CO2                     (2)

       2x ( mol)                  2x(mol)

+ Chất rắn Y gồm: Cu và M. Hoà tan Y bằng HNO3
[image: image67.wmf])
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      3Cu + 8HNO3               Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O         (3)

      x (mol)    8x/3 (mol) 

3M   +   8HNO3              3M(NO3)2 + 2NO + 4H2O          (4)                                                                                       

2x(mol)  2.8x/3 (mol)
	0,25



	
	
	Từ (1), (2), (3) và (4) ta có hệ phương trình:
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        Giải hệ phương trình ta được : x= 0,0125 => M =  40.

Vậy M là canxi (Ca).

        Ta thấy trường hợp này không thoả mãn vì Ca đứng trước Al trong dãy hoạt động hoá học và CaO không bị khử bởi
	0,25

0,25

	
	
	b/ Trường hợp 2:

   Kim loại M phải đứng trước Al trong dãy hoạt động hoá  học và MO không bị  CO khử . Khi đó không xảy ra phản ứng (2) và (4) mà chỉ xảy ra phản ứng (1),(3) và phản ứng sau:

        MO + 2 HNO3              M(NO3)2 + H2O          (5)
Từ (1), (2) và (5) suy ra:
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        Giải hệ phương trình ta được: x= 0,015(mol) => M= 24  (Mg)

       Vậy kim loại phải tìm là Mg.
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 Giải hệ phương trình (*) và (**) ta được MB = 72 (g/mol) 

                                                              và MC =46 (g/mol)

- Gọi công thức tổng quát của B là: CxHyOz (z ≥ 0)
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	Số mol Ba(OH)2 là 0,25 x 0,268 = 0,067 mol

Số mol BaCO3 = 8,274 : 197 = 0,042 mol

Theo các phương trình phản ứng (2) và (3) suy ra số mol CO2 là 0,092 mol

Ta có: 


=> Số mol H2O là 0,092 mol. 

- Vì khi đốt cháy B có số mol CO2 = số mol H2O nên:

 => Công thức phân tử của B là CxH2xOz (z ≥ 0)


      Và MB = 72 <=> MB= 14x + 16z = 72
	0,25



	V
	
	- Biện luận:

z

  0
1
  2

x


[image: image57.wmf]72

14


4

[image: image58.wmf]20
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=> CTPT của B = C4H8O.




                      
	0,25

	
	
	-Số mol hợp chất hữu cơ C là :


[image: image59.wmf]
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-Số mol CO2  khi đốt hợp chất hữu cơ C  là 
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- Do đó hợp chất hữu cơ C có chứa 2 nguyên tử cacbon trong phân tử. 


	0,25

	
	
	- Đặt CTPT của C là: C2HnOk

- Vì M(C) = 46 ,  <=> 12 . 2 + n + 16k = 46

                           => n  +  16k = 22

k

0
1

n

22
6

    - Do đó CTPT của C là C2H6O
	0,25

	
	2
	- Số mol B là nB = 0,092:4 = 0,023 mol

     - Khối lượng của B là mB =  0,023 x 72 = 1,656 gam.

  
	0,25

	
	
	- Phương trình đốt cháy C là
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    => Thể tích khí oxi cần dùng là:   
[image: image63.wmf]2
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 = 0,055 x 3 x 22,4 = 3,696 (lit)
* Ghi chú: HS có thể giải trường hợp chỉ tạo một muối BaCO3, Ba(OH)2 dư nhưng không có hợp chất hữu cơ B nào thỏa mãn trường hợp này.


	0,25


* Chú ý:

- Học sinh làm cách khác đúng chấm điểm tương đương.


- Phương trình hóa học có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện hoặc không cân bằng trừ 1/2 số điểm của phương trình đó. Nếu tính toán liên quan đến phương trình không câ nbằng thì không được tính điểm.
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